Họ tên……………………………………………… Lớp……..

Đề cương kiểm tra giữa học kỳ 1 khối 8 năm học 2022 - 2023
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Học sinh CHỌN 1 đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi. Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
Câu 1: Châu Á có diện tích phần đất liền rộng khoảng:

A. 40 triệu km2
B. 41,5 triệu km2
C. 42 triệu km2
D. 43,5 triệu km2
Câu 2: Cảnh quan châu Á phân hoá rất đa dạng là:
A. Do địa hình phân hoá phức tạp.

B. Do sự đa dạng về các đới, các kiểu khí hậu.
C. Do lãnh thổ rộng lớn, trải dài trên nhiều vĩ độ.
D. Do sinh vật đa dạng và phong phú.
Câu 3: Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất Châu Á?

A. Dãy Nam Sơn

B. Dãy Himalaya

C. Dãy Đại Hưng An

D. Dãy Côn Luân

Câu 4: Các dãy núi ở châu Á có hai hướng chính là: 

A. Đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.

B. Đông bắc – tây nam và đông – tây hoặc gần đông – tây.

C. Tây bắc – đông nam và vòng cung.

D. Bắc – nam và vòng cung.

Câu 5: Các hệ thống núi và cao nguyên của Châu Á tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. Trung tâm lục địa

B. Ven biển

C. Ven các đại dương

D. Tất cả đều sai

Câu 6: Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7: Ở châu Á, dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực

A. Tây Nam Á 

B. Bắc Á và Tây Á.

C. Nam Á Và Đông Nam Á.

D. Đông Bắc Á và Tây Á.


Câu 8: Nhận xét nào CHƯA đúng về khí hậu châu Á:

A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau

C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Khí hậu châu Á phổ biến là đới khí hậu cực và cận cực.

Câu 9: Dựa vào bảng số liệu “dân số các châu lục trên thế giới qua các năm”. Theo em nhận xét nào sau đây đúng:
	Châu lục
	Dân số (triệu người)
	Tỉ lệ tăng tự nhiên

giai đoạn 2015 – 2020

	
	1950
	2000
	2010
	2017
	T6/2021
	

	Châu Á *
	1402
	3683
	4164
	4494
	4.680
	1,0

	Châu Âu **
	547
	729
	739
	745
	747,7
	-0,1

	Châu Đại Dương
	13
	30,4
	37
	42
	43,2
	1,0

	Châu Mỹ
	339
	829
	935
	1005
	1030,9
	0,7

	Châu Phi
	221
	784
	1022
	1250
	1373,9
	2,5

	Toàn thế giới
	2522
	6055,4
	6896
	7536
	7876,0
	1,1


* Không bao gồm dân số của Liên Bang Nga
** Bao gồm dân số của Liên Bang Nga
A. Dân số Châu Á đứng thứ 2 trên thế giới.

B. Châu Á có dân số chiếm hơn ½ dân số thế giới.

C. Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á cao nhất trên thế giới.

D. Dân số Châu Á không thay đổi qua các năm.

Câu 10: Trên các núi và sơn nguyên cao khí hậu còn thay đổi theo

A. Cảnh quan.
B. Độ cao.
C. Hướng gió.
D. Dòng biển
Câu 11: Kiểu khí hậu gió mùa Châu Á phân bố ở đâu:

A. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á

B. Bắc Á

C. Tây Nam Á và Trung Á

D. Đông Á và Bắc Á.

Câu 12: Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở đâu của Châu Á:

A. Bắc Á, Đông Á

B. Đông Nam Á và Nam Á

C. Tây Nam Á và vùng nội địa

D. Đông Nam Á và Nam Á

Câu 13: Đặc điểm chung sông ngòi châu Á cụ thể là:

A. Sông ngòi ở châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn

B. Các con sông ở châu Á phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp.

C. Sông ngòi châu Á có nhiều giá trị kinh tế

D. Cả 3 đặc điểm trên

Câu 14: Các sông ngòi ở châu Á phân bố không đều và có chế độ nước như thế nào?

A. Khá điều hòa

B. Khá phức tạp

C. Khá ổn định

D. Khá thất thường

Câu 15: Sông ngòi châu Á có đặc điểm:
A. Phát triển không đều.

B. Kém phát triển.

C. Nhiều hệ thống sông lớn, nhưng phân bố không đều .

D. Nhiều sông nhỏ, bị khô giữa lục địa.

Câu 16: Khu vực Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á có:
A. Mạng lưới sông dày, có nhiều sông nhỏ.
B. Sông chảy theo hướng từ nam lên bắc

C. Sông ngòi ít phát triển , có nhiều sông lớn.
D. Mạng lưới sông dày, có nhiều sông lớn.
Câu 17: Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ đạo là:

A. Tây Bắc – Đông Nam.

B. Tây sang Đông

C. Nam lên Bắc

D. Bắc xuống Nam

Câu 18: Đới cảnh quan nào chủ yếu của khu vực Tây Nam Á là

A. Rừng lá kim

B. Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng

C. Hoang mạc và bán hoang mạc

D. Rừng nhiệt đới ẩm

Câu 19: Các thành phố lớn ở châu Á thường phân bố:

A. Ven biển.

B. Phía Nam.

C. Núi và sơn nguyên.

D. Nội địa.

Câu 20: Các sông lớn của Bắc Á chủ yếu đổ vào đại dương nào?

A. Ấn Độ Dương.

B. Thái Bình Dương.

C. Bắc Băng Dương.

D. Đại Tây Dương.


 Câu 21: Dựa vào Tập bản đồ số trang 6 cho biết Châu Á cụ thể có bao nhiêu đới cảnh quan?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 22: Dân cư châu Á chủ yếu tập trung ở những khu vực là:
A. Tây Á, Bắc Á và Đông Bắc Á.

B. Trung Á, Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á, Trung Á và Tây Nam Á.

D. Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á.


Câu 23: Chủng tộc Môngôlôit ở châu Á phân bố tập trung ở các khu vực nào?

A. Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á.

B. Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

D. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á

Câu 24: Quốc gia đông dân nhất châu Á là:

A. Trung Quốc

 B. Thái Lan

 C. Việt Nam

A. Ấn Độ

Câu 25: Nhận xét nào sau đây đúng về quy mô dân số châu Á?

A. Dân cư thưa thớt

B. Đông dân nhất thế giới

C. Dân cư phân bố không đều

D. Gia tăng dân số ngang mức trung bình thế giới

Câu 26: Hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ

A. Thực hiện chính sách dân số

B. Tỉ lệ người nữ ít hơn nam

C. Sự phát triển của nền kinh tế

D. Đời sống người dân được nâng cao

Câu 27: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm vị trí của châu Á ? 

A. Là một bộ phận của lục địa Á- Âu.

B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.

C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.

Câu 28: Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km? 

A. 6200 km

B. 7200 km

C. 8200 km

D. 9200 km

Câu 29: Châu Á có mấy chủng tộc chính?

A. 2 chủng tộc

B. 3 chủng tộc

C. 4 chủng tộc

D. 5 chủng tộc

Câu 30: Dân cư Châu Á gồm các chủng tộc nào?

A. Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it

B. Chủng tộc Môn-gô-lô-it

C. Chủng tộc Ô-xtra-lô-it

D. A, B, C đều đúng

Câu 31: Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là:

A. Bắc Á

B. Đông Á

C. Đông Nam Á và Nam Á.

D. Tây Nam Á và Trung Á

Câu 32: Thành phố nào sau đây không thuộc các thành phố trên 15 triệu người?

A. Mumbai

B. Băng Cốc

C. Thượng Hải
D. Niu Đê-li

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1. Hãy nêu các biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên ở khu vực châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống? 
	- Trồng và bảo vệ rừng góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. 

	- Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông cho các khu vực miền núi. 

	- Áp dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật cho công tác dự báo và phát hiện thiên tai để đưa ra biện pháp phòng trách kịp thời. 

	- Giáo dục nâng cao dân trí con người để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như ngăn chặn quá trình biến đổi khí hậu. 


Câu 2. Hãy giải thích nguyên nhân khí hậu châu Á lại có nhiều đới và các đới lại chia thành nhiều kiểu khí hậu  
	· Do lãnh thổ nằm trải dài từ Vòng Cực Bắc đến Xích đạo. nên châu Á có nhiều đới khí hậu 

	· Các đới chia thành nhiều kiểu khí hậu do :  

	+ Lạnh thổ rộng lớn, nhiều vùng sâu trong lục địa không chịu tác động của biển 

	+ Địa hình phức tạp, nhiều dãy núi dài và cao


Câu 3. Tính và nhận xét mật độ dân số các quốc gia trong bảng sau: 
	Tên nước
	Diện tích (km2)
	Dân số (triệu người) năm 2002

	Việt Nam

Trung Quốc

Inđônêxia
	329 314

9 597 000

1 919 000
	78,7

1273,3

206,1


                    Số dân            78,7 x 1000000 

Việt Nam = ------------- =--------------------- = 238,9 = 239 người/km2

                    Diện tích         329314

Làm tròn số sau dấu phẩy là số 5,6,7,8,9 thì làm tròn hơn 1 Ví dụ  238,9816406 = 239

Sau dấu phẩy là 0,1,2,3,4 thì giữ nguyên số ví dụ 238,4816406 = 238 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nhận xét: Các nước có mật độ dân số không đều. 
+ Cao nhất là Việt Nam 239 người/km2.   
+ Thấp nhất là Inđônêxia 107 người/km2.  
Câu 4: Dựa vào bảng số liệu sau: “Diện tích và dân số một số khu vực của châu Á”, em hãy 
a) Tính mật độ dân số các khu vực châu Á

b) Nêu nhận xét về mật độ dân số các khu vực
	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)
	Dân số (triệu người)

	Đông Á
	11 760,0
	1 635,1

	Đông Nam Á
	4 495,0
	634,6

	Nam Á
	4 421,3
	1 823,3

	Tây Nam Á
	7016
	286


(Niên giám thống kê năm 2015)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Nhận xét: Các khu vực có mật độ dân số không đều. 
+ Cao nhất là Nam Á (412 người/km2.)   

+ Thấp nhất là Tây Nam Á (41 người/km2. ) 
Lưu ý: Học sinh được sử dụng tập bản đồ Địa lí 8
1

